
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0620000241 Nguyễn Văn Mười Một T. Giác Minh Khiêm

2 0620000244 Lê Thị Mười Ngọc Đức

3 0620000246 Vũ Đỗ Trà My Trừng Lộc

4 0620000249 Lưu Hoàng Đồng Nai TN. Linh Thuận

5 0620000250 Phan Văn Nam T. Bổn Tú

6 0620000251 Nguyễn Hoàng Nam Pháp Đức

7 0620000252 Lê Hoài Nam T. Nhuận Hải

8 0620000254 Lê Văn Nga T. Tâm Nhuận

9 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

10 0620000266 Trung Mỹ Ngọc Thanh Sang

11 0620000268 Nguyễn Khắc Tiểu Ngọc TN. An Quý

12 0620000271 Võ Thái Nguyên T. Tâm Vượng

13 0620000272 Nguyễn Thị Kim Nguyên Tuệ Tâm Ngộ

14 0620000274 Đinh Thị Thảo Nguyên Phúc Thuận Huyền

15 0620000278 Huỳnh Thị Thúy Nguyệt Diệu Tiên

16 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông

17 0620000280 Bùi Thị Minh Nguyệt Quảng Minh

18 0620000282 Lâm Thị Ái Nhan TN. Chơn Thành

19 0620000284 Hồ Công Minh Nhân Giác Thiện Chánh

20 0620000286 Phan Thành Nhân T. Minh Tảo

21 0620000288 Lê Nguyễn Thành Nhân T. Nguyên Hiền

22 0620000291 Trần Thị Thục Nhi TN. Lạc Diệu Như

23 0620000292 Nguyễn Thị Ngọc Nhi TN. Liên Hoàng

24 0620000294 Phạm Văn Nhĩ T. Xương Thiền

25 0620000295 Lê Thị Huỳnh Như Diệu Thiện

26 0620000296 Nguyễn Thị Như TN. Huệ Thúy

27 0620000300 Hồ Thị Mỹ Nhung TN. Huệ Đoan

28 0620000301 Trần Thị Nhung TN. Chơn Văn

29 0620000302 Trương Kim Nhung Huệ Phúc

30 0620000306 Nguyễn Quang Niệm T. Thiện Ân

31 0620000310 Nguyễn Thụy Oanh Nguyên Yến
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32 0620000311 Đặng Diệu Pháp TN. Lệ Pháp

33 0620000313 Võ Thị Xuân Phi Tín Niệm Hỷ

34 0620000319 Ngô Thị Diệu Phúc TN. Lệ Khiết

35 0620000320 Phạm Hoài Phúc Minh Quảng

36 0620000323 Võ Thị Bích Phụng Thuận Lập

37 0620000325 Lê Tấn Phước T. Thiện Hạnh

38 0620000326 Mai Ngọc Phước Quảng Đức

39 0620000327 Phùng Thị Hoài Phương TN. Bảo Liên

40 0620000328 Nguyễn Thị Lan Phương

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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